Tuần 20                                                                 Chủ đề lớn: Nghề nghiệp
Chủ đề nhỏ: Một số nghề phổ biến
Tuần 1: Ngày 07 tháng 2 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan + cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ
(7h15-8h15)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h15- 8h30)
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên                                                 Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
Bật 2: Bật tách – chụm chân tại chỗ                                                      Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h30 -8h45)
	
	
	
	
	LQT:  Giáo viên, bác sĩ, công nhân

	Ho¹t ®éng chung
(8h45 -9h10)
	
Nghỉ tết Ất Tỵ
	Nghỉ tết Ất Tỵ
	Nghỉ tết Ất Tỵ
	Nghỉ tết Ất Tỵ
	KPKH
Trò chuyện về nghề truyền thống ở địa phương

	HĐ góc
(9h10-10h00)
	Góc PV: Cô giáo - gia đình                                                               Góc XD: Xây trường học
Góc TN: Chăm sóc cây xanh                                                            Góc NT: Hát, múa các bài trong chủ đề. Nặn, xé dán, tô màu tranh nghề nghiệp.
Góc HT: Chơi với que tính, thẻ số, hột hạt.                                      Góc ST: Xem tranh truyện về chủ đề.

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h40)
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ đề nghề nghiệp
TCVĐ: Chèo thuyền
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 15h00 -16h50)
	
	
	
	
	1. TC:  Săn tìm đồ vật 
( EL 8)
2. Chuyền bóng qua đầu
3. Nêu gương cuối tuần
4. TT-VS
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Tuần 21                                                                 Chủ đề lớn: Nghề nghiệp
Chủ đề nhỏ: Nghề truyền thống của địa phương
Tuần 2: Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ
(7h15-8h15)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h15- 8h30)
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên                                                 Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
Bật 2: Bật tách – chụm chân tại chỗ                                                      Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h30 -8h45)
	LQT: Nghề nông. Cây lúa. Gạo séng cù (EL 24)
	LQT: Cây sắn. Cây ngô. Cây khoai lang. 
	LQT:  Nghề may, máy khâu, thước đo
	LQT:  Thợ mộc, cái đục, cái cưa (EL 1)
	LQT:   Nghề đan lát. Cái gùi. Cái rổ

	Ho¹t ®éng chung
(8h45 -9h10)
	Văn học
KCCTN: Gói hạt kỳ diệu
	Toán
Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 5.
(EM 12)

	Kỹ năng
Dạy trẻ xếp hàng chờ đến lượt
	Tạo hình
Tô màu sản phẩm nghề nông (M)
	Âm nhạc
DH: Cháu yêu cô chú công nhân
NH: Lớn lên cháu lái máy cày
TCÂN: Đi theo nhịp điệu (EL 20)

	HĐ góc
(9h10-10h00)
	Góc PV: Cô giáo - gia đình                                                               Góc XD: Xây trường học
Góc TN: Chăm sóc cây xanh                                                            Góc NT: Hát, múa các bài trong chủ đề. Nặn, xé dán, tô màu tranh nghề nghiệp.
Góc HT: Chơi với que tính, thẻ số, hột hạt.                                      Góc ST: Xem tranh truyện về chủ đề.

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h40)
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ điểm nghề nghiệp TC: Nhảy vào ô (EM 34)
Chơi tự do 
	 HĐCCĐ: Quan sát một số sản phẩm nghề nông
TC: Gieo hạt
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau trường
TC: Chị gió nói (EM 23)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình quả cam bằng hột hạt
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề
TC: Lá và gió
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 15h00 -16h50)
	1. TC: Bát canh số 
(EL 14)
2.TC: Kéo cưa lừa xẻ
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1.TCTA: Teacher (Giáo viên) 
2.TC: Chi chi chành chành
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC: Ai nhanh hơn 
(EM 2)
2. TC: Trồng nụ trồng hoa
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Bé học đếm” trên máy kissmats
2. TC: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1.TC: Nhớ dãy số(EM 11) 
2. TC: Nu na nu nống
3. Chơi tự do. Nêu gương cuối tuần - VS - PBN -TT


Ngày       tháng    năm 2025
                                                                                                                                                                                                        Tổ chuyên môn đã duyệt

Tuần 22                                                                 Chủ đề lớn: Nghề nghiệp
Chủ đề nhỏ: Nghề y
Tuần 3: Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan + cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ
(7h15-8h15)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h15- 8h30)
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên                                                 Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
Bật 2: Bật tách – chụm chân tại chỗ                                                      Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h30 -8h45)
	LQVT :
Bác sĩ, y tá, điều dưỡng
	LQVT
Kim tiêm, tai nghe, bình thở

	LQVT:
Nhiệt kế, máy đo huyết áp, khẩu trang (EL 2)
	LQVT:
Áo blu, gang tay, hộp dụng cụ y tế
	LQVT:  
Băng gâu, lọ thuốc, cái kéo (EL 24)


	Ho¹t ®éng chung
(8h45 -9h10)
	KNS:
   Ngăn nắp, gọn gàng
 
	TDKN
Chuyền bóng và bắt bóng qua chân
	Toán
So sánh, thêm bớt trong phạm vi 5
	Văn học
KCTN: Cây rau thỏ út
	Âm nhạc
DVĐ: Cháu yêu cô chú công nhân


	HĐ góc
(9h10-10h00)
	Góc PV: Cô giáo - gia đình                                                               Góc XD: Xây trường học
Góc TN: Chăm sóc cây xanh                                                            Góc NT: Hát, múa các bài trong chủ đề. Nặn, xé dán, tô màu tranh nghề nghiệp.
Góc HT: Chơi với que tính, thẻ số, hột hạt.                                      Góc ST: Xem tranh truyện về chủ đề.

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h40)
	HĐCCĐ: Xếp hình cái ống nghe bằng hột hạt                                    TC: Chuyền bóng qua chân
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ điểm                                 TCVĐ: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Quan sát 1 số sản phẩm nghề nôn                                   TC: Chạy nhanh lấy đúng
Chơi tự do  
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm                                  TC: Nhảy vào ô đồ dùng (EM 34)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình bông hoa từ hột hạt tặng bác sĩ trạm y tế xã                                TC: Mèo đuổi chuột	
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 15h00 -16h50)
	1. TC:  Ai đoán giỏi
 (EL 38) 
2.TC:  Chi chi chành chành 
*Chơi tự do
3. NG-TT-VS
	1. TC:  Nhớ số (EM 11)
2. TC: Chạy tiếp cờ
Chơi tự do
3. NG-TT-VS
	 1. TCTA: Doctor – bác sĩ 
2. TC: Trồng nụ, trồng hoa
*Chơi tự do
3. NG-TT-VS
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Đúng - sai” trên máy kissmats
2. TC:  Lộn cầu vồng
*Chơi tự do
3. NG-TT-VS
	1. TC:  Xem tranh gọi tên dụng cụ các nghề
2. Chơi tự do
3. Nêu gương cuối tuần
4. TT-VS
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Tuần 23                                                                 Chủ đề lớn: Nghề nghiệp
Chủ đề nhỏ: Nghề xây dựng
Tuần 4: Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ
(7h15-8h15)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h15- 8h30)
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                     Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên                                      Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
Bật 2: Bật tách – chụm chân tại chỗ                                           Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h30 -8h45)
	LQT: Thợ xây. Trộn vữa (EL 2)
	LQT: Bay xây. Thước kẻ 
	LQT: Viên gạch. Cát
	LQT: Xi măng. Sắt thép
	LQT: Thước cuộn. Dây xây (EL 1)

	Ho¹t ®éng chung
(8h45 -9h10)
	    KPXH
Tìm hiểu về nghề xây dựng 

	Toán
Tách, gộp trong phạm vi 5
(EM 35)
	Văn học
 DTĐT: Em làm thợ xây (EL 24)
	PTVĐ
VĐCB: Ném xa bằng hai tay
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
	Tạo hình
Làm cây cầu (EDP)


	HĐ góc
(9h10-10h00)
	Góc PV: Cô giáo - gia đình                                                               Góc XD: Xây trường học
Góc TN: Chăm sóc cây xanh                                                            Góc NT: Hát, múa các bài trong chủ đề. Nặn, xé dán, tô màu tranh nghề nghiệp.
Góc HT: Chơi với que tính, thẻ số, hột hạt.                                      Góc ST: Xem tranh truyện về chủ đề.

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h40)
	HĐCCĐ: Xếp hình cái xẻng bằng hạt ngô
Trò chơi: Đội nào nhanh nhất
Chơi tự do      
	HĐCCĐ: Bé chơi với cát, nước
TC: Chạy tiếp cờ                    Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm
Trò chơi: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát đồ dùng nghề xây dựng
TC:  Nhảy vào ô (EM 34)                                Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm
TC: Chuyền bóng qua đầu
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 15h00 -16h50)
	1. TCTA: Police (Công an)
2. TC: Chèo thuyền
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC:  Chiếc túi bí mật
 ( EL 3).
2. TC:  Chuyền bóng qua chân
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC:  Đi theo nhịp điệu
 ( EL 20).
2. TC: Kéo cưa lừa xẻ
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Ai thông minh nhất” trên máy kissmats
2. TC: Nu na nu nống
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC: Đi tìm và chạm vào (EM 31)
2. TC: Hái quả
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
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